
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 10.693.415   9.494.402 89% 92%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 7.606.263     7.004.099 92% 108%

I Chi đầu tư phát triển 881.792        463.214 53% 82%

1 Chi đầu tư cho các dự án 874.692        463.214 53% 82%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các

tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương

theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 7.100            

II Chi thường xuyên 6.454.640     6.538.490 101% 111%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.960.519     3.016.760 102% 116%

2 Chi khoa học và công nghệ 12.639          17.923 142% 95%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 789.023        801.359 102% 105%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 101.104        92.473 91% 98%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 51.455          49.141 96% 108%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 21.959          19.083 87% 101%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 32.482          46.081 142% 98%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 628.930        570.528 91% 94%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, 

đoàn thể
751.282 1.406.650 187% 116%

10 Chi bảo đảm xã hội 222.310        217.133 98% 98%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay
608 363 60% 87%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000            2.032 203% 203%

V Dự phòng ngân sách 184.856        

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NSTW CHO NSĐP
3.087.152     2.455.006  80% 75%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.722.382     1.033.449 60% 75%

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 1.270.750     1.021.557 80% 73%

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 94.020          400.000 425% 82%
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